PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN VĨNH THUẬN
TRƯỜNG TH&THCS VĨNH BÌNH BẮC
ĐỀ KIỂM TRA  KÌ II MÔN: NGỮ VĂN LỚP 9
Năm học: 2021 – 2022
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1/ Kiến thức: Thu thập thông tin để đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng trong chương trình học kì II, môn Ngữ văn lớp 9 theo 3 nội dung Văn học, Tiếng Việt, Tập làm văn, với mục đích đánh giá năng lực đọc – hiểu và tạo lập văn bản của học sinh thông qua hình thức kiểm tra trắc nghiệm và  tự luận. 
- Biết vận dụng tích hợp phương pháp tạo lập văn bản tự sự kết hợp với nghị luận.
2/ Kỹ năng:  Rèn luyện kĩ năng làm bài trắc nghiệm và tự luận, diễn đạt lời văn.

3/ Thái độ: Kiểm tra lại kiến thức của bản thân từ đó có kế hoạch bổ sung, sửa chữa kịp thời những thiếu sót về mặt kiến thức và kĩ năng. Trung thực khi làm bài.

II. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA: Tự luận 100%.
III. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:


 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:
	TT
	Kĩ năng
	Mức độ nhận thức
	Tổng
	% Tổng điểm

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp 
	Vận dụng cao
	
	

	
	
	Tỉ lệ

(%)
	Thời gian

(phút)
	Tỉ lệ  (%)
	Thời gian

(phút)
	Tỉ lệ

(%)
	Thời gian

(phút)
	Tỉ lệ

(%)
	Thời gian

(phút)
	Số

câu hỏi
	Thời gian (phút)
	

	1
	Đọc hiểu
	15
	5
	10
	2
	5
	3
	0
	0
	04
	10
	30

	2
	Làm văn
	25
	15
	20
	15
	15
	20
	10
	30
	01
	80
	70

	Tổng
	40
	20
	30
	17
	20
	23
	10
	30
	05
	90
	100

	Tỉ lệ % 
	40
	30
	20
	10
	
	
	100

	Tỉ lệ chung
	70
	30
	
	100


BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA KÌ II
	TT
	Nội dung kiến thức/kĩ năng
	Đơn vị kiến thức/

kĩ năng
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng


	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao
	

	1


	ĐỌC HIỂU


	Đọc hiểu đoạn trích thuộc truyện ngắn văn học nước ngoài (ngữ liệu trong sách giáo khoa.) Tìm hiểu nghĩa tường minh và hàm ý 
	Nhận biết:

-Xác định được tác giả, tác phẩm đoạn văn.

- Nhận diện được tâm trạng của nhân vật trong đoạn văn.
 Thông hiểu:

- Hiểu được nguyên nhân dẫn đến nhân vật khóc.
Vận dụng: Nắm được khái niệm về nghĩa tường minh và hàm ý, phân tích được đoạn thơ
	2

	1

	1

	0


	4


	2
	TẬP LÀM VĂN
	-  Nghị luận về tác phẩm văn học 
	Nhận biết: 

- Xác định được kiểu bài Nghị luận văn học.
- Nêu được hoàn cảnh ra đời của tác phẩm.
Thông hiểu: 

 Hiểu vai trò vấn đề nghị luận nhân vật trong đoạn trích.
Vận dụng:

- Vận dụng cách làm bài văn nghị luận văn học trong một tác phẩm.
Vận dụng cao: 

- Vận dụng kiến thức văn tự sự kết hợp  nhận xét, đánh giá, suy nghĩ, nghị luận để viết bài văn hoàn chỉnh.
- Lựa chọn sự việc, phân tích được tâm trạng, hoàn cảnh xuất thân, ý chí kiên cường, hoàn thành tốt nhiệm vụ, có tinh thần yêu nước.
	
	
	
	1
	1

	Tổng
	
	2
	1
	1
	1
	5

	Tỉ lệ %
	
	40%
	30%
	20%
	10%
	

	Tỉ lệ chung
	
	70%
	30%
	100%


IV/ ĐỀ KIỂM TRA :

	PHÒNG GD&ĐT HUYỆN VĨNH THUẬN

Trường TH - THCS VĨNH BÌNH BẮC


	Đề kiểm tra  học kỳ II, năm học 2021-2022

Môn: NGỮ VĂN 9 

Thời gian làm bài: 90phút 

Không kể chép đề hoặc giao đề

( Học sinh làm bài trực tiếp vào đề thi)


Phần I: Đọc - hiểu văn bản (3 điểm)
Dựa vào nội dung đoạn văn sau học sinh trả lời câu hỏi bên dưới

 “ …Thế là em nghĩ đến nhà, rồi nghĩ đến mẹ, và thấy buồn vô cùng, em lại khóc, người em rung lên, em quỳ xuống và đọc kinh cầu nguyện như trước khi đi ngủ. Nhưng em không đọc hết được, vì những cơn nức nở lại kéo đến, dồn dập, xốn xang choán lấy em. Em chẳng nghĩ ngợi gì nữa, chẳng nhìn thấy gì quanh em nữa mà chỉ khóc hoài….”
Câu 1 (0,5 điểm) Đoạn văn trên trích từ văn bản nào? Tác giả là ai?
Câu 2:(0,5 điểm) Đoạn văn trên khắc họa tâm trạng của nhân vật như thế nào?
Câu 3: (1điểm) Đoạn văn trên miêu tả cảnh vật ở đâu? Nguyên nhân do đâu dẫn đến nhân vật lại khóc?
Câu 4 (1điểm): Thế nào là Nghĩa tường minh và hàm ý? Phân tích nghĩa tường minh và hàm ý trong khổ thơ sau:



Vẫn còn bao nhiêu nắng



Đã  vơi dần cơn mưa



Sấm cũng bớt bất ngờ



Trên hàng cây đứng tuổi.

                                               (Sang thu - Hữu Thỉnh)

Phần II: Tạo lập văn bản (7 điểm)
               Phân tích nhân vật Phương Định trong truyện ngắn “ Những ngôi sao xa xôi” của Tác giả Lê Minh Khuê.
-Hết-
V/ XÂY DỰNG BIỂU ĐIỂM VÀ ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA:

	PHẦN
	CÂU
	                 NỘI DUNG
	BIỂU ĐIỂM

	I ĐỌC HIỂU
	Câu 1
	Bố của Xi-Mông
Mô-Pa-Xăng
	0,25 điểm
0,25 điểm

	
	Câu 2
	Nỗi đau đớn tuyệt vọng vì không có bố
	0,5 điểm

	
	Câu 3
	Cảnh vật ở bờ sông
Nguyên nhân:  Bị đám bạn chêu chọc, bị đánh vì Xi-Mông không có bố.
	0,5 điểm
0,5 điểm

	
	Câu 4
	Nghĩa tường minh là phần thông báo được diễn đạt trực tiếp bằng từ ngữ trong câu. 

          Hàm ý là phần thông báo tuy không được diễn đạt trực tiếp bằng từ ngữ trong câu nhưng có thể suy ra từ những từ ngữ ấy.

Phân tích: 

      Nghĩa tường minh: Tả thực về thiên nhiên, đó là hàng cây, nắng, mưa , sấm. Lúc sáng thu bớt đi những tiếng sấm, những hàng cây lâu năm không còn bất ngờ giất mình trước tiếng sấm.

      Nghĩa hàm ý: Khi con người đã từng trãi thì vững vàng hơn trước những tác động bất thường của ngoại cảnh, của cuộc đời.


	0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm


	II.

TẠO LẬP 

VĂN BẢN
	TLV
	1. Mở bài: 

- Giới thiệu tác giả, tác phẩm,  

- Dẫn đề vào

2. Thân bài
-* Hoàn cảnh sống và chiến đấu

 
- Xuất thân là con gái Hà Nội, Phương Định tham gia thanh niên xung phong sống giữa khói bụi Trường Sơn và bom đạn.Công việc của chị là đo khối lượng đất lấp vào hố bom,đếm bom chưa nổ và nếu cần thì phá bom nổ.Công việc hết sức nguy hiểm.

* Giữa chiến trường khói lửa,chị vẫn hồn nhiên,ngây thơ,trẻ con đôi khi nhạy cảm,mơ mộng,thích hát.

- Là cô gái yêu đời,hồn nhiên,giàu cá tính ( dẫn chứng: tôi mê hát....)

- Chị có cái điệu đà của một cô gái Hà Nội nhưng đáng yêu,hồn nhiên và chân thực

Bản chất anh hùng,nghiêm túc trong công việc,tinh thần dũng cảm,luôn có thần chết rình rập. ( dẫn chứng )

 
- Phương Định là một cô gái có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc.

Tình cảm gắn bó với đồng chí,đồng đội. ( dẫn chứng )

 - Yêu mến đồng đội,quan tâm,tôn trọng tất cả những người bạn,người anh em cùng sống và chiến đấu với mình.

3. Kết bài
- Ngòi bút miêu tả tâm lý nhân vật sinh động,tác giả đã làm hiện lên cô nữ thanh niên xung phong vô cùng đáng yêu,trẻ trung và đầy nhiệt huyết,hào hùng.

 
- Ca ngợi những người con gái Việt Nam anh hùng là những ngôi sao xa xôi mãi lung linh,tỏa sáng.

- Liên hệ bản thân, học tập từ những TNXP để trưởng thành hơn trong cuộc sống.
	(1 điểm)

(5 điểm)

1 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

1 điểm 
1 điểm

1 điểm

(1 điểm)




VI. XEM XÉT LẠI ĐỀ KIỂM TRA:
	PHÒNG GD&ĐT VĨNH THUẬN

TRƯỜNG TH&THCS VĨNH BÌNH BẮC


	Đề kiểm tra giữa học kỳ II, năm học: 2021 – 2022
Môn: Ngữ Văn 9

Thời gian làm bài: 90 phút

(Không kể thời gian giao đề)


Phần I: Đọc - hiểu văn bản (3 điểm)
Dựa vào nội dung đoạn văn sau học sinh trả lời câu hỏi bên dưới

 “ …Thế là em nghĩ đến nhà, rồi nghĩ đến mẹ, và thấy buồn vô cùng, em lại khóc, người em rung lên, em quỳ xuống và đọc kinh cầu nguyện như trước khi đi ngủ. Nhưng em không đọc hết được, vì những cơn nức nở lại kéo đến, dồn dập, xốn xang choán lấy em. Em chẳng nghĩ ngợi gì nữa, chẳng nhìn thấy gì quanh em nữa mà chỉ khóc hoài….”
Câu 1 (0,5 điểm) Đoạn văn trên trích từ văn bản nào? Tác giả là ai?
Câu 2:(0,5 điểm) Đoạn văn trên khắc họa tâm trạng của nhân vật như thế nào?
Câu 3: (1điểm) Đoạn văn trên miêu tả cảnh vật ở đâu? Nguyên nhân do đâu dẫn đến nhân vật lại khóc?
Câu 4 (1điểm): Thế nào là Nghĩa tường minh và hàm ý? Phân tích nghĩa tường minh và hàm ý trong khổ thơ sau:



Vẫn còn bao nhiêu nắng



Đã  vơi dần cơn mưa



Sấm cũng bớt bất ngờ



Trên hàng cây đứng tuổi.

                                               (Sang thu - Hữu Thỉnh)

Phần II: Tạo lập văn bản (7 điểm)
               Phân tích nhân vật Phương Định trong truyện ngắn “ Những ngôi sao xa xôi” của Tác giả Lê Minh Khuê.
Hết
